	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM



Số:   3536 /QĐ-UBND
	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   Tam Kỳ, ngày  29    tháng 10  năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 

Công trình: Cảng cá Hồng Triều, Quảng Nam 

Địa điểm : Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009;

 
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày  25/5/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-BNN-KH ngày 16/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chuyển giao các dự án cảng cá về tỉnh quyết định đầu tư dự án Cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam;


Xét Tờ trình số 421/TTr-NN&PTNT ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Hồng Triều, Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số  459 /TTr - SKHĐT ngày 29/10/2010,



QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Hồng Triều, Quảng Nam với các nội dung sau:


1. Tên công trình: Cảng cá Hồng Triều, Quảng Nam.

2. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

3. Tư vấn lập dự án đầu tư: Chi nhánh Công ty Tư vấn xây dựng Công trình thuỷ I.

4. Chủ nhiệm lập dự án đầu tư: KS Nguyễn Hồng Trường.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Xây dựng một cảng cá cấp tỉnh với các cơ sở hậu cần và dịch vụ nghề cá hoàn chỉnh gồm bến cảng, dịch vụ cung cấp xăng dầu, nước đá, dịch vụ đóng và sửa chữa tàu, cung cấp lưới ngư cụ đảm bảo hậu cần cho tàu thuyền sẵn sàng ra khơi khi bão tan là rất cần thiết. Những cơ sở hạ tầng này sẽ hỗ trợ cho khu neo đậu tránh bão, rất thuận lợi cho tàu thuyền vào trú tránh khi có bão, đồng thời tổ hợp này sẽ tương tác lẫn nhau để phát huy hiệu quả đầu tư cho ngành Thuỷ sản tỉnh nhà và các tàu thuyền tỉnh bạn khi vào neo đậu.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Bến liền bờ 150CV: Chiều dài 80 m, chiều rộng 12m, cao trình đỉnh bến: +2,2m, cao trình đáy bến: -3,2m (hệ Hòn Dấu); Kết cấu bến: Nền sử dụng cọc BTCT  D400, chiều dài cọc 15m.  Hệ dầm bản mặt cầu, bản tựa tàu bằng BTCT M400 đá 1x2; Kết cấu kè gầm bến: dạng kè mái nghiêng bằng đá hộc xếp.

        6.2. San nền: Cao độ thiết kế san nền +2,2m (hệ cao độ Hòn Dấu), diện tích san lấp mặt 36.354,80m2  , chiều cao san lấp trung bình 0,65m, đầm chặt k = 0,90.
        6.3. Đường ngoài cảng: Chiều dài L=778,64m, rộng B=7,0m, lề  rộng (1,5m x 2); đoạn qua kè lề bên không có kè rộng 1,5 m, bên có kè rộng 1m; Kết cấu đường từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M300, dày 22cm; lớp giấy dầu lót tiêu chuẩn; đá dăm cấp phối loại 1 dày 25cm; cấp phối sỏi đỏ đầm chặt k=0,98 dày 50cm; cát san lấp đầm chặt k=0,95; Cống thoát nước ngang đường tại K0+332,50: Cống đôi có kích thước (2,0x2,45x10,23)m; Kết cấu cống bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ, bản đáy dày 40cm; phần tường dày 20cm; phần lưng cống dày trung bình 27,5cm.
       6.4. Đường bổ sung khu neo đậu: Tổng chiều dài L=563,02m, bề rộng mặt B=3,5m, lề gia cố phía bờ b=1,25m; Kết cấu đường từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M300, dày 12cm, lớp giấy dầu lót tiêu chuẩn, đá dăm cấp phối loại 1 dày 20cm, cát san lấp bù đầm chặt k=0,95, dày 8cm.

6.5. Đường nội bộ: Tổng chiều dài L= 878,49m, bề rộng mặt đường B=7,0m,  Bề rộng vỉa hè loại 1 tại từng vị trí thay đổi như sau: 1,0m; 1,5m; 3,5m; 2,3m; Kết cấu đường từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M300, dày 22cm, lớp giấy dầu lót tiêu chuẩn, đá dăm cấp phối loại 1 dày 25cm, cấp phối sỏi đỏ đầm chặt k=0,98 dày 50cm, cát san lấp đầm chặt k=0,95;  Kết cấu vỉa hè loại 1 từ trên xuống: Gạch XM tự chèn M250, KT (30x30x5)cm, cát đầm chặt k=0,98 dày 5cm, Đá dăm cấp phối loại 1, dày 10cm, cát san đầm chặt, k= 0,95; Kết cấu vỉa hè loại 2 từ trên xuống: đá dăm 2x4cm dày 10cm, cát san đầm chặt, k= 0,95.


6.6. Bãi đậu xe: Diện tích bãi đậu xe S=20x40=800,00m2; Kết cấu bãi đậu xe từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M300, dày 22cm, Lớp giấy dầu lót tiêu chuẩn, Đá dăm cấp phối loại 1 dày 25cm, Cấp phối sỏi đỏ đầm chặt k=0,98 dày 50cm.

6.7. Sân nhà để xe thuộc nhà văn phòng: Diện tích bãi để xe S=274,60m2;  Kết cấu bãi để xe từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M300, dày 15cm, lớp giấy dầu lót tiêu chuẩn, đá dăm cấp phối loại 1 dày 15cm, cấp phối sỏi đỏ đầm chặt k=0,98 dày 30cm.

6.8. Sân nhà tiếp nhận phân loại thủy sản: Diện tích S=261,47m2; kết cấu từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M300 dày 22cm, lớp giấy dầu lót tiêu chuẩn, đá dăm cấp phối loại 1 dày 25cm, cấp phối sỏi đỏ đầm chặt k=0,98 dày 50cm.
6.9. Bồn hoa, cây xanh: Gồm 8 loại kích thước khác nhau, kết cấu bằng gạch xây, cây xanh trồng theo loại cây cảnh hay cây bóng mát tùy theo vị trí.

6.10. Hệ thống cấp nước - PCCC:


a) Nguồn nước: sử dụng nước giếng khoan sâu 100m, số lượng 01 giếng.


b. Bể nước 200m3: kích thước(6m x 16m), kết cấu bể nước bằng BTCT M300 đá 1x2, tường bể dày 20cm, đáy bể dày 25cm bên dưới là lớp bê tông lót M100 đá 4x6cm dày 10cm. 


c) Đài nước 50m3: Đường kính đài nước D=8,0m; thân đài D=1,8m; chiều cao đài 16,9m, kết cấu đài cọc bằng BTCT M300 đá 1x2.


d) Đường ống cấp nước sạch uPVC D60, D32 được xây dựng ngầm dưới vỉa hè dọc các tuyến đường nội bộ đảm bảo cấp nước sạch đến các lô đất trong quy hoạch. Tổng chiều dài tuyến ống cấp nước sạch 1830,0m.


e) Đường ống cấp nước chữa cháy thiết kế với ống thép tráng kẽm D114 được bố trí riêng biệt chạy song song với đường ống cấp nước sạch. Dọc theo tuyến ống bố trí các họng cứu hoả bán kính phục vụ 50m. Tại các họng cứu hoả gắn các hộp ống vải gai dài 25m và vòi phun có áp lực phun 30 ÷ 40m. Tổng chiều dài tuyến 550,0m.


6.11. Hệ thống cấp điện: Xây dựng mới 850m đường dây trung thế, 01 trạm biến áp 560kVA, trụ BT với khoảng cách trung bình 40 ÷ 60m; Dọc các tuyến đường giao thông được bố trí chiếu sáng 1 bên, tổng chiều dài tuyến đường dây cấp điện chiếu sáng trục chính 920m, trụ đèn chiếu sáng bằng BTCT ly tâm cao 8,5m.

6.12. Hệ thống thoát nước: Xây dựng tuyến thu nước mưa bằng mạng lưới cống thoát nước có đường kính D300 ( D800 bằng BTLT dọc theo các tuyến đường nội bộ, thu gom nước mưa bằng các hố ga và thải ra sông Trường Giang và lạch Hồng Triều bằng các cửa xả; xây dựng tuyến thu nước thải bằng tuyến cống D300 bằng BTLT tập trung về trạm xử lý nước thải và từ  trạm xử lý thoát ra sông Trường Giang bằng cửa xả; chiều dài tuyến cống thoát nước  D800 : 8,0m, cống thoát nước  D400 : 786,0m, cống thoát nước  D300 : 624,0m.

6.13. Trạm xử lý nước thải: Kích thước chính (16,77x10,4x6,5)m; ngoài ra còn có 1 bể khử trùng kích thước (3,12x5,2x6,5)m, 1 bể thu nước thải kích thước (3,12x2,6x6,5)m và 1 nhà trạm xử lý nước thải, các bể này liên kết với nhau bằng hệ thống đường ống dẫn, máy bơm;  Kết cấu:  Đáy bể dạng móng bè bằng BTCT M250 dày 30cm trên nền đất tự nhiên được đầm chặt. Hệ thống tường, vách ngăn bể bằng BTCT M250 dày 20cm, trong và ngoài bể được trát vữa XM M75 dày 2cm và được đánh hồ dầu chống thấm.

6.14. Nhà văn phòng: Nhà dạng khung 2 tầng, diện tích xây dựng 10,0x10,0=100,0m2, diện tích sàn 210,0m2; móng BTCT M300, hệ khung gồm cột BTCT M300, kích thước 20x20cm; dầm BTCT M200, kích thước 20x30cm. Sàn BTCT M300 dày 10cm, tường bao quanh xây bằng gạch ống dày 20cm, vữa XM M75. Trong và ngoài trát vữa XM M75 dày 1,5cm, bả ma tít và sơn nước; nền nhà được lát bằng gạch ceramic loại 25, 30, 40cm tuỳ vị trí;  hệ thống chống sét là các kim thu sét và dây thu sét truyền xuống dưới các cọc tiếp địa bằng thanh thép chôn sâu dưới đất.


6.15. Nhà bảo vệ :  Diện tích 16m2,  khung BTCT 1 tầng, hệ cột, khung, dầm, sàn mái bằng BTCT M250, tường bao quanh xây bằng gạch ống dày 20cm, vữa XM M75, trong và ngoài trát vữa XM M75 dày 1,5cm, bả ma tít và sơn nước, nền nhà được lát bằng gạch ceramic loại 30cm.


6.16. Nhà tiếp nhận phân loại: nhà tiếp nhận phân loại phục vụ cho cầu tàu 150CV, đặt phía trên mặt sàn cầu tàu diện tích 666,4m2,  hệ khung BTCT M300 đá 1x2 mái bằng, 1 tầng.


6.17. Nhà để xe: Diện tích 90m2, khung BTCT 1 tầng, hệ cột, khung, dầm, sàn mái bằng BTCT M300, móng BTCT M300, nền nhà bằng bê tông M200 dày 5cm trên nền cát san lấp đầm chặt.


6.18. Nhà vệ sinh: Diện tích 50m2, khung BTCT 1 tầng; hệ cột, khung, dầm, sàn mái bằng BTCT M250; tường bao quanh xây bằng gạch ống dày 20cm, vữa XM M75; trong và ngoài trát vữa XM M75 dày 1,5cm, bả ma tít và sơn nước, nền nhà được lát bằng gạch ceramic.


6.19. Nhà trạm xử lý nước thải:  Diện tích 12,0m2, hệ cột, khung, dầm, sàn mái bằng BTCT M250; tường nhà xây bằng gạch ống dày 10cm, vữa XM M50;  Nền láng vữa XM M75 dày 2.5cm; cầu thang, lan can: Cầu thang BTCT M250 đúc liền với tường bể; tường bao quanh xây bằng gạch ống dày 20cm, vữa XM M75. Trong và ngoài trát vữa XM M75 dày 1,5cm, quét vôi 3 nước.


6.20. Nhà đặt máy phát điện dự phòng: Diện tích 16m2, khung BTCT 1 tầng; hệ cột, khung, dầm, sàn mái bằng BTCT M250; tường bao quanh xây bằng gạch ống dày 20cm, vữa XM M75. Trong và ngoài trát vữa XM M75 dày 1,5cm, bả ma tít và sơn nước, nền nhà bê tông nền M200 đá 1x2.


6.21. Cổng, hàng rào, gia cố mái kênh: Cổng kết cấu bằng thép hình, bề rộng cổng B=7,0m, chiều cao cổng H=1,8m; Hàng rào xây gạch vữa XM M75, phía trên tường rào có gắn chông nhọn; tổng chiều dài hàng rào L=306,30m, chiều cao hàng rào H=2,1m; gia cố mái dốc kênh hiện hữu bằng đá hộc xây vửa xi măng M100 dày 25cm, taluy m=1,5.

7. Địa điểm xây dựng : xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

8. Diện tích sử dụng đất : 36.354,8m2.

9. Loại, cấp công trình : công trình giao thông và công trình dân dụng, cấp 4.

10. Thiết bị, công nghệ : Thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu hộ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bơm nước, thiết bị trạm xử lý nước thải và máy phát điện dự phòng.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư : Có phương án riêng.

12. Tổng mức đầu tư của dự án :                     60.238.069.000 đ.
(Sáu mươi tỷ, hai trăm ba tám triệu, không trăm sáu mươi chín ngàn đồng)

Trong đó:

- Giá trị xây dựng công trình
: 37.263.911.000 đ.

- Chi phí thiết bị
:   1.177.160.000 đ.

- Chi phí GPMB
:   1.460.103.000 đ.

- Chi phí QLDA
:      633.893.000 đ.

- Chi phí Tư vấn đầu tư
:   2.574.657.000 đ.

- Chi phí khác
:   1.126.703.000 đ.

- Dự phòng
: 16.705.618.000 đ.

         13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.


         14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự quản lý.

             15. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2011.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án và theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong việc xây dựng, triển khai thực hiện dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương liên quan lập thủ tục thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà n​ước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trư​ởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:


- Như Điều 3;

- CT và các PCT;

- Các PVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
	             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

        KT CHỦ TỊCH              
        PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
        Nguyễn Ngọc Quang








